
Sở Giáo Dục California  Tháng 05/ 2023 Trang 1/7 

 

Tập tài liệu về Thủ tục Khiếu nại Thống nhất 

Học khu Mt. Pleasant Elementary School District 

Sở Giáo Dục California  
Được ủy quyền theo: Bộ luật Quy định của California, Tiêu đề 5 (5 CCR) các mục từ 4600–4694 

Khiếu nại UCP là gì? 
Khiếu nại theo Thủ tục Khiếu nại Thống nhất (UCP) là một tuyên bố bằng văn bản và có chữ ký cáo buộc vi 
phạm luật liên bang hoặc tiểu bang quản lý một số chương trình giáo dục nhất định. 

Những cơ quan nào phải tuân theo UCP? 
UCP bao gồm các vi phạm bị cáo buộc của các cơ quan giáo dục địa phương (LEA) (học khu, văn phòng giáo 
dục quận và trường đặc cách) và các cơ quan công cộng hoặc tư nhân địa phương nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián 
tiếp từ Nhà nước để cung cấp các chương trình, hoạt động hoặc các dịch vụ liên quan cụ thể của trường. 

Những chương trình và hoạt động nào phải tuân theo UCP? 
 Chỗ ở cho học sinh đang mang thai và nuôi con nhỏ 
 Giáo dục sau giờ học và An toàn 
 Chương trình Chăm sóc và Phát triển Trẻ em 
 Giáo dục bù trừ 
 Các chương trình hỗ trợ phân loại tổng hợp 
 Phân biệt đối xử, quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt đối với bất kỳ nhóm được bảo vệ nào như được xác 

định theo mục 200 và 220 và Mục 11135 của Bộ luật Chính phủ, bao gồm bất kỳ đặc điểm thực tế hoặc 
nhận thức nào như được nêu trong Mục 422.55 của Bộ luật Hình sự, hoặc trên cơ sở mối quan hệ của 
một người với một người hoặc một nhóm có một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này, trong 
bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do cơ sở giáo dục thực hiện, như được định nghĩa trong Mục 
210.3, được tài trợ trực tiếp bởi hoặc nhận hoặc hưởng lợi từ quỹ hỗ trợ tài chính của tiểu bang. 

 Các yêu cầu về giáo dục và tốt nghiệp đối với học sinh được nhận nuôi dưỡng, học sinh vô gia cư, học 
sinh thuộc các gia đình quân nhân, học sinh trước đây ở Tòa án vị thành niên hiện đã ghi danh vào học 
khu, học sinh di cư và học sinh tham gia chương trình dành cho người mới. 

 Đạo luật Mỗi Học sinh đều Thành công 
 Kế hoạch kiểm soát và trách nhiệm giải trình của địa phương (LCAP) 
 Giáo dục người nhập cư 
 Thời lượng giảng dạy Giáo dục thể chất  
 Học phí 
 Chỗ phù hợp cho học sinh cho con bú 
 Kế hoạch của trường về thành tích của học sinh 
 Hội đồng Nhà trường 
 Trường mầm non tiểu bang 
 Các vấn đề về An toàn và Sức khỏe Mầm non của Tiểu bang trong LEA được miễn giấy phép 

 

Những vấn đề nào không được UCP đề cập? 
Không phải tất cả các khiếu nại đều thuộc phạm vi của UCP. Trách nhiệm của LEA bao gồm nhiều mối quan 
tâm, bao gồm các bài tập trong lớp, cốt lõi chung, điểm số, yêu cầu tốt nghiệp, tuyển dụng và đánh giá nhân 
viên, chính sách và thực hành bài tập về nhà, cung cấp các môn học cốt lõi, tiến bộ của học sinh và việc cho học 
sinh ở lại lớp, kỷ luật học sinh, hồ sơ học sinh, Đạo luật về Cuộc Họp Công khai Bagley-Keene, Đạo luật Brown 
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và các yêu cầu giáo dục phổ thông khác. Tuy nhiên, LEA có thể sử dụng các thủ tục khiếu nại địa phương của 
mình để giải quyết các khiếu nại không thuộc phạm vi điều chỉnh của UCP. 

Chỉ những cáo buộc trong các vấn đề thuộc UCP mới có thể được kháng cáo lên Sở Giáo dục California (CDE). 

Ngoài ra, các khiếu nại sau đây sẽ được chuyển đến các cơ quan khác để giải quyết và không thuộc UCP: 

• Các cáo buộc lạm dụng trẻ em sẽ được chuyển đến Sở Dịch vụ Xã hội, Ban Dịch vụ Bảo vệ của Quận 
hoặc cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. 

• Các khiếu nại về sức khỏe và an toàn liên quan đến các cơ sở được cấp phép vận hành Chương trình 
Phát triển Trẻ em sẽ được chuyển đến Bộ Dịch vụ Xã hội. 

• Khiếu nại việc làm được gửi đến Bộ Việc làm và Nhà ở Công bằng California. 

Làm cách nào để gửi khiếu nại UCP và xử lý như thế nào? 
Các chính sách và thủ tục khiếu nại UCP của LEA cung cấp thông tin cần thiết để nộp đơn khiếu nại địa phương. 
Mỗi LEA hàng năm phải thông báo cho học sinh, nhân viên, phụ huynh/người giám hộ, ủy ban cố vấn của 
trường học và học khu, các viên chức trường tư thích hợp và các bên quan tâm khác về các chính sách và thủ tục 
khiếu nại UCP của LEA và cơ hội khiếu nại Báo cáo Điều tra của LEA lên CDE. LEA phải cung cấp miễn phí 
các chính sách và thủ tục khiếu nại của họ. 

Trách nhiệm của người khiếu nại là gì? 
 Nhận và xem xét các chính sách và thủ tục khiếu nại UCP từ LEA. 
 Nộp đơn khiếu nại văn bản bằng cách làm theo các bước được mô tả trong thủ tục khiếu nại UCP của 

LEA. 
1. Chữ ký trên đơn khiếu nại có thể được viết tay, đánh máy (bao gồm cả trong email) 

hoặc được tạo bằng điện tử. 

2. Đơn khiếu nại được nộp thay mặt cho một cá nhân học sinh chỉ có thể được chính 
học sinh đó hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp của học sinh đó nộp. 

3. Tất cả các khiếu nại phải được nộp trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra hành vi vi 
phạm bị cáo buộc. Đối với các khiếu nại về Kế hoạch Kiểm soát và Trách nhiệm 
Giải trình Địa phương (LCAP), ngày xảy ra vi phạm bị cáo buộc là ngày cơ quan 
xem xét phê duyệt LAP hoặc bản cập nhật hàng năm đã được LEA thông qua. 

 Hợp tác trong cuộc điều tra và cung cấp cho điều tra viên LEA thông tin và bằng chứng khác liên quan 
đến các cáo buộc trong đơn khiếu nại. 
 

 Có thể nộp đơn khiếu nại bằng văn bản tới CDE trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ khi nhận được 
quyết định của LEA nếu họ tin rằng quyết định của LEA là không chính xác. 

 Phải nêu rõ cơ sở kháng cáo và liệu thông tin thực tế của LEA có sai và/hoặc luật có bị áp dụng sai hay 
không. Hồ sơ khiếu nại phải bao gồm bản sao đơn khiếu nại gốc gửi tới LEA và một bản sao quyết định 
của LEA. 
 

 Nếu có thể, trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ khi nhận được quyết định hoặc báo cáo của CDE, có thể 
gửi yêu cầu xem xét lại bởi Giám đốc Công huấn tại CDE hoặc người được chỉ định. Yêu cầu xem xét 
lại phải nêu rõ và giải thích lý do phản đối kết luận sự thật, kết luận pháp luật hoặc biện pháp khắc phục 
trong Quyết định kháng nghị. 
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 Khi nộp đơn kháng cáo lên CDE, phải nêu rõ và giải thích cơ sở kháng cáo, bao gồm ít nhất một trong 

những điều sau đây: 
1. LEA đã không tuân thủ các thủ tục khiếu nại của mình và/hoặc; 

2. Liên quan đến các cáo buộc trong khiếu nại, Báo cáo Điều tra của LEA thiếu những 
phát hiện thực tế quan trọng cần thiết để đưa ra kết luận theo luật và/hoặc; 

3. Những phát hiện thực tế quan trọng trong Báo cáo Điều tra của LEA không được hỗ 
trợ bởi bằng chứng đáng kể và/hoặc; 

4. Kết luận pháp lý trong Báo cáo Điều tra của LEA không phù hợp với luật pháp 
và/hoặc; 

5. Trong trường hợp LEA phát hiện ra sự không tuân thủ, các hành động khắc phục 
không cung cấp được biện pháp khắc phục thích hợp. 

Trách nhiệm của LEA là gì? 
• Đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của liên bang và tiểu bang. 

• Áp dụng các chính sách và thủ tục khiếu nại UCP phù hợp với Bộ luật Quy định của California, Tiêu đề 
5 mục 4600–4694. 

• Chỉ định một nhân viên chịu trách nhiệm tiếp nhận, điều tra và giải quyết khiếu nại và đảm bảo nhân 
viên đó hiểu biết về luật/chương trình mà họ được giao. 

• Phải cho bên nộp đơn cơ hội trình bày thông tin và/hoặc bằng chứng liên quan đến khiếu nại. 

• Bảo vệ người khiếu nại khỏi bị trả thù. 

• Giải quyết khiếu nại và hoàn thành báo cáo bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được 
khiếu nại trừ khi được gia hạn bằng văn bản thỏa thuận của người khiếu nại. 

• Phải tư vấn cho người khiếu nại về quyền khiếu nại Báo cáo Điều tra của LEA lên CDE trong vòng 30 
ngày kể từ ngày nhận được báo cáo. 

• Nếu LEA nhận thấy khiếu nại có giá trị thì cơ quan này phải áp dụng các hành động khắc phục, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các khiếu nại liên quan đến học phí, các khóa học, số phút giảng dạy giáo dục 
thể chất và LCAP, và phải bao gồm biện pháp khắc phục cho tất cả học sinh, phụ huynh và người giám 
hộ bị ảnh hưởng. 

• LEA sẽ cung cấp hồ sơ điều tra cho CDE trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo kháng cáo. Nếu LEA 
không cung cấp phản hồi kịp thời và đầy đủ  thì CDE có thể ra phán quyết về kháng cáo mà không xem 
xét thông tin từ LEA. 

Học khu Mt. Pleasant chỉ định cá nhân được xác định dưới đây chịu trách nhiệm tiếp nhận, điều phối và 
điều tra các khiếu nại cũng như tuân thủ luật dân quyền của tiểu bang và liên bang.  

Giám đốc nhân sự  
3434 Marten Avenue  
San Jose, CA 95148 408/223-3745  
sajewett@mpesd.org 
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Trách nhiệm của CDE là gì? 
UCP ủy quyền cho CDE xử lý các khiếu nại về Báo cáo Điều tra của LEA về các khiếu nại UCP; hoặc, trong 
một số trường hợp cụ thể, can thiệp trực tiếp và điều tra các cáo buộc trong đơn khiếu nại. CDE sẽ: 

• Đánh giá, giám sát và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả LEA liên quan đến việc ban quản lý LEA áp 
dụng các chính sách và thủ tục khiếu nại UCP. 

• Chuyển đơn khiếu nại tới LEA để giải quyết khi thích hợp. 

• Xem xét nhiều lựa chọn thay thế khác nhau để giải quyết khiếu nại hoặc kháng cáo khi: 

- Người khiếu nại cáo buộc và CDE xác minh rằng LEA không hành động không phải do lỗi của 
người khiếu nại trong vòng 60 ngày dương lịch kể từ khi nhận được khiếu nại. 

- Người khiếu nại kháng cáo quyết định của LEA nếu họ tin rằng quyết định đó không đúng về mặt 
thực tế và/hoặc về mặt pháp lý. 

- Khi người khiếu nại yêu cầu, CDE sẽ xác định khi nào áp dụng biện pháp can thiệp trực tiếp. 

• Yêu cầu LEA thực hiện hành động khắc phục nếu xác định được các vấn đề không tuân thủ trong quá 
trình điều tra. 

• Cung cấp giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho LEA để đảm bảo giải quyết các phát hiện về sự không tuân 
thủ. 

• Nếu có thể, hãy thông báo cho các bên về quyền yêu cầu Giám đốc Công huấn tại CDE xem xét lại 
quyết định/báo cáo của CDE trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ khi nhận được quyết định/báo cáo. 

• Đối với những chương trình được điều chỉnh bởi phần 76 của Tiêu đề 34 của Bộ luật Quy định Liên 
bang, hãy thông báo cho các bên về quyền khiếu nại lên Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ. 

• Nếu CDE thấy kháng cáo hợp lý thì CDE phải ban hành các hành động khắc phục, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở các khiếu nại liên quan đến học phí, các khóa học, biên bản giảng dạy thể dục và các 
kế hoạch kiểm soát và trách nhiệm giải trình của địa phương, và phải bao gồm biện pháp khắc phục cho 
tất cả học sinh, phụ huynh và người giám hộ bị ảnh hưởng. 

• CDE phải ban hành Quyết định kháng cáo trong vòng 60 ngày, trừ khi được gia hạn bằng thỏa thuận 
bằng văn bản với Người kháng cáo, hoặc CDE lập hồ sơ các trường hợp đặc biệt và thông báo cho 
Người kháng cáo, hoặc CDE nhận được thông báo rằng vấn đề đã được giải quyết ở cấp địa phương, 
hoặc CDE nhận được thông báo rằng vấn đề đã được quyết định theo pháp luật. 

• Khi xem xét lại, CDE sẽ không xem xét thông tin mới trừ khi thông tin đó chưa được biết trong quá trình 
kháng cáo và không thể được biết đến với sự đánh giá hợp lý. 

• CDE phải hành động theo yêu cầu xem xét lại trong vòng 60 ngày. Trong thời gian xem xét lại, Quyết 
định kháng cáo của CDE vẫn có hiệu lực và được thi hành, trừ khi bị tòa án hủy bỏ phán quyết. 

• CDE có thể tùy ý can thiệp trực tiếp mà không cần chờ điều tra của LEA trong một số tình huống được 
liệt kê. 

• CDE phải can thiệp trực tiếp nếu khiếu nại cáo buộc rằng một cơ quan không phải là LEA đã vi phạm 
luật liên quan đến chương trình Chăm sóc và Phát triển Trẻ em. 
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• Khi CDE từ chối can thiệp trực tiếp vào khiếu nại ẩn danh, CDE sẽ không chuyển khiếu nại đến LEA mà 
không có sự cho phép của người khiếu nại. 

• Khi CDE can thiệp trực tiếp, CDE phải đưa ra Báo cáo Điều tra của Bộ trong vòng 60 ngày, trừ khi các 
bên đồng ý gia hạn thời gian hoặc CDE ghi lại các trường hợp ngoại lệ và thông báo cho người khiếu nại 
hoặc vấn đề đã được giải quyết ở cấp địa phương hoặc được tòa án quyết định. 

• Khi xem xét lại, CDE sẽ không xem xét thông tin mới trừ khi thông tin đó không được biết đến trong 
quá trình điều tra và không thể được biết đến với sự đánh giá hợp lý. 

• CDE phải hành động theo yêu cầu xem xét lại trong vòng 60 ngày. Trong thời gian xem xét lại, Báo cáo 
Điều tra CDE vẫn có hiệu lực và được thi hành, trừ khi bị tòa án hủy bỏ. 

• Trong vòng 30 ngày kể từ ngày CDE có Quyết định kháng cáo, một trong hai bên có thể yêu cầu xem 
xét lại. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có Báo cáo Điều tra của CDE, một trong hai bên có thể yêu cầu 
xem xét lại. 

Khiếu nại Williams 
Khiếu nại Williams liên quan đến tài liệu giảng dạy, tình trạng cơ sở vật chất khẩn cấp hoặc cấp bách gây ra mối 
đe dọa cho sức khỏe và sự an toàn của học sinh cũng như tình trạng tuyển dụng hoặc phân công sai giáo viên. Có 
thể nộp đơn khiếu nại ẩn danh. LEA phải có sẵn mẫu đơn khiếu nại cho những loại khiếu nại này, nhưng sẽ 
không từ chối đơn khiếu nại nếu mẫu đơn đó không được sử dụng miễn là đơn khiếu nại được gửi bằng văn bản. 
Theo các quy định hiện hành, một thông báo phải được dán trong mỗi lớp học ở mỗi trường để thông báo cho 
phụ huynh và người giám hộ về các vấn đề phải khiếu nại Williams và nơi lấy mẫu đơn để nộp đơn khiếu nại. 

Khiếu nại của Williams phải được hiệu trưởng trường hoặc giám đốc học khu hoặc người được chỉ định giải 
quyết. Người khiếu nại không hài lòng với cách giải quyết có quyền trình bày khiếu nại đó với ban quản lý học 
khu tại cuộc họp định kỳ. Ngoại trừ các khiếu nại liên quan đến tình trạng của cơ sở gây ra mối đe dọa khẩn cấp 
hoặc cấp bách, không có quyền khiếu nại lên CDE. 

Trong trường hợp khiếu nại liên quan đến tình trạng của một cơ sở gây ra mối đe dọa khẩn cấp hoặc cấp bách, 
người khiếu nại không hài lòng với cách giải quyết có quyền nộp đơn kháng cáo lên Giám đốc Công huấn tại 
CDE trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. quyết định của LEA. 

Để biết thêm thông tin về khiếu nại của Williams, vui lòng truy cập trang web CDE và tìm kiếm Khiếu nại và 
Kháng cáo về Cơ sở Williams. 

Để nộp đơn khiếu nại: Gửi đơn khiếu nại bằng văn bản đến văn phòng Giám đốc, có thể tìm thấy các mẫu 
đơn tại MPESD.org. Khiếu nại không bắt buộc phải nộp bằng đơn nhưng phải nộp bằng văn bản. 

Các vấn đề về an toàn và sức khỏe mầm non của tiểu bang ở LEA được miễn giấy phép 
Khiếu nại liên quan đến các vấn đề về An toàn và Sức khỏe Mầm non của Tiểu bang bao gồm các điều kiện cơ 
sở vật chất khẩn cấp và/hoặc khẩn cấp gây ra mối đe dọa cho sức khỏe và sự an toàn của học sinh. Có thể nộp 
đơn khiếu nại ẩn danh. LEA phải có sẵn mẫu đơn khiếu nại cho những loại khiếu nại này, nhưng sẽ không từ 
chối đơn khiếu nại nếu mẫu đơn đó không được sử dụng miễn là đơn khiếu nại được gửi bằng văn bản. Theo các 
quy định hiện hành, mỗi lớp học mầm non của tiểu bang phải dán một thông báo để thông báo cho phụ huynh và 
người giám hộ về các vấn đề phải khiếu nại và nơi lấy mẫu đơn để nộp đơn khiếu nại. 

Khiếu nại về sức khỏe và an toàn của trường mầm non của tiểu bang phải được giải quyết bởi hiệu trưởng nhà 
trường hoặc giám đốc học khu hoặc người được chỉ định. Người khiếu nại không hài lòng với cách giải quyết có 
quyền trình bày khiếu nại đó với ban quản lý học khu tại cuộc họp định kỳ của hội đồng. Người khiếu nại không 
hài lòng với cách giải quyết do người quản lý chương trình mầm non hoặc người được chỉ định của giám đốc 
học khu đưa ra có quyền nộp đơn kháng cáo lên Giám đốc Công huấn Tiểu bang. 
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Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web CDE và tìm kiếm Khiếu nại và Kháng cáo Các vấn đề về 
An toàn và Sức khỏe Mầm non của Tiểu bang trong LEA Được miễn giấy phép. 

Thông tin bổ sung 
Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với văn phòng thích hợp được liệt kê trên Địa chỉ liên hệ cho các Chương 
trình và Dịch vụ được bao gồm theo UCP hoặc truy cập trang web Địa chỉ liên hệ về Thủ tục Khiếu nại Thống 
nhất tại https://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/ucpcontacts.asp.  
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Thông tin liên hệ cho các chương trình và dịch vụ khác nhau tuân theo thủ tục khiếu nại thống nhất 
[kể từ tháng 12 năm 2022] 

Chỗ ở dành cho Học sinh đang mang thai và nuôi con, Chỗ ở dành cho Học sinh đang cho con bú và 
Nguồn lực LGBTQ, Văn phòng UCP về Công bằng Giáo dục; 916-319-8239 

Giáo dục người trưởng thành, Văn phòng giáo dục người trưởng thành; 916-322-2175 

Giáo Dục Sau Giờ Học và An Toàn, Bộ phận học tập mở rộng; 916-319-0923 

Giáo dục kỹ thuật nghề nông nghiệp, Bộ phận chuyển tiếp nghề nghiệp và đại học; 916-445-2652 

Giáo dục Kỹ thuật và Kỹ thuật Nghề nghiệp; Nghề nghiệp Kỹ thuật; Đào tạo kỹ thuật; và Giáo dục Kỹ 
thuật Nghề nghiệp cũng như các Trung tâm và Chương trình Nghề nghiệp Khu vực, Văn Phòng Lãnh Đạo 
Giáo Dục Kỹ Thuật Nghề Nghiệp; 916-322-5050 

Chăm sóc và Phát triển Trẻ em (bao gồm cả Trường Mầm non Tiểu bang), Bộ phận Chăm sóc và Học tập 
Mầm non; 916-322-6233 

Thời gian khóa học không có nội dung giáo dục, Văn phòng quản lý khiếu nại Chương trình phân loại; 916-
319-0929 

Phân biệt đối xử, Quấy rối, Đe dọa, Bắt nạt, Văn phòng UCP về Công bằng Giáo dục; 916-319-8239 

Nghiên cứu độc lập và Hiệp ước liên bang về cơ hội giáo dục cho con của quân nhân, tòa án vị thành niên 
và học sinh trường cộng đồng; và giáo dục Học sinh được Chăm sóc Nuôi dưỡng và Học sinh Vô gia cư, 
Văn phòng lựa chọn giáo dục; 916-323-2183 và Bộ phận Hỗ trợ Học sinh Điều phối; 916-319-0914 

Đạo luật Mỗi Học sinh đều Thành công / bao gồm Giáo dục Bồi thường, Giáo dục Di cư, Văn phòng quản 
lý khiếu nại Chương trình phân loại; 916-319-0929 

Kế hoạch trách nhiệm giải trình kiểm soát địa phương (LCAPs): Văn phòng hỗ trợ hệ thống đại lý địa 
phương; 916-319-0809 

Giáo dục thể chất: Thời lượng giảng dạy, Bộ phận Công bằng và Xuất sắc dành cho Nhà giáo dục; 916-323-
6440 

Học phí, Văn phòng quản lý khiếu nại chương trình phân loại; 916-319-0929 

Kế hoạch của trường về thành tích của học sinh, Văn phòng quản lý khiếu nại chương trình phân loại; 916-
319-0929 

Hội đồng trường học, Văn phòng quản lý khiếu nại chương trình phân loại; 916-319-0929 

Các vấn đề về An toàn và Sức khỏe Mầm non của Tiểu bang trong LEA Được miễn Cấp phép, Bộ phận 
Chăm sóc và Học tập Mầm non; 916-322-6233 


